	KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 15/5/2016
GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM KCN ĐỒNG AN

	TRẬN
	THỜI GIAN
	BẢNG
	GIỮA
	CẶP ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	7h30 – 8h30
	A
	A1-A2
	VINA HSINLUNG - SIEGWERK
	1 – 6

	2
	7h30 – 8h30
	A
	A3-A4
	CHANTELLE - THERM-X
	5 – 4

	3
	8h30 – 9h30
	B
	B1-B2
	VẬN TẢI ĐA - APEX
	4 – 0

	4
	8h30 – 9h30
	B
	B3-B4
	ODA - ĐẠI TÂY DƯƠNG
	1 – 0

	5
	9h30 – 10h30
	C      
	C1-C2
	SAO VIỆT - FAB-9
	9 – 0

	6
	9h30 – 10h30
	C
	C3-C4
	SUN CHING - FULL IN
	8 – 1

	7
	10h30 – 11h30
	D
	D1-D2
	A&M - CAP BANKS
	0 – 0

	8
	10h30 – 11h30
	D
	D3-D4
	DĨNH HUY - HSIANG JIUH
	5 – 1

	CHIỀU (15/5/2016)

	9
	14h30 – 15h30
	A         
	A1-A3
	VINA HSINLUNG - CHANTELLE
	2 – 2

	10
	14h30 – 15h30
	A
	A2-A4
	SIEGWERK - THERM-X
	6 – 0

	11
	15h30 – 16h30
	B
	B1-B3
	VẬN TẢI ĐA - ODA
	4 – 2

	12
	15h30 – 16h30
	B
	B2-B4
	APEX - ĐẠI TÂY DƯƠNG
	2 – 1

	13
	16h30 – 17h30
	C
	C1-C3
	SAO VIỆT - SUN CHING
	5 – 1

	14
	16h30 – 17h30
	C
	C2-C4
	FAB-9 - FULL IN
	2 – 1

	15
	17h30 – 18h30
	D
	D1-D3
	A&M - DĨNH HUY
	1 – 4

	16
	17h30 – 18h30
	D
	D2-D4
	CAP BANKS - HSIANG JIUH
	Dời qua ngày 22/5


BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU NGÀY 15/5/2016
	Stt
	Đội
	Số

trận

đã thi đấu
	Thắng
	Hòa
	Thua
	Số bàn thắng
	Số bàn thua
	Hiệu

Số
	Thẻ vàng
	Thẻ đỏ
	Điểm



	BẢNG A

	1
	SIEGWERK
	2
	2
	0
	0
	12
	1
	11
	0
	0
	6

	2
	CHANTELLE
	2
	1
	1
	0
	7
	6
	1
	2
	0
	4

	3
	VINA HSINLUNG
	2
	0
	1
	0
	3
	8
	-5
	1
	0
	1

	4
	THERM-X
	2
	0
	0
	2
	4
	5
	-1
	1
	0
	0

	5
	BOWKER
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	BẢNG B

	1
	VẬN TẢI ĐA
	2
	2
	0
	0
	8
	2
	6
	1
	0
	6

	2
	ODA
	2
	1
	0
	1
	3
	4
	-1
	2
	0
	3

	3
	APEX
	2
	1
	0
	1
	2
	5
	-3
	1
	0
	3

	4
	ĐẠI TÂY DƯƠNG
	2
	0
	0
	2
	1
	3
	-2
	0
	0
	0

	5
	PREMIER
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	BẢNG C

	1
	SAO VIỆT
	2
	2
	0
	0
	14
	1
	13
	0
	0
	6

	2
	SUN CHING
	2
	1
	0
	1
	9
	6
	3
	0
	0
	3

	3
	FAB-9
	2
	1
	0
	1
	1
	11
	-10
	2
	0
	3

	4
	FULL IN
	2
	0
	0
	2
	2
	10
	-8
	0
	0
	0

	BẢNG D

	1
	DĨNH HUY
	2
	2
	0
	0
	9
	2
	7
	0
	0
	6

	2
	CAP BANKS
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	HSIANG JIUH
	1
	0
	0
	1
	1
	5
	-4
	1
	0
	0

	4
	A&M
	2
	0
	1
	1
	1
	4
	-3
	2
	0
	1


